
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, căn V10-A01, KĐT Terra An Hưng Phố Nguyễn Thanh Bình, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK BÁCH MỘC AN

0110697753

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước; Chống ẩm các toà nhà; 
Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ); Lắp dựng các kết cấu 
thép không thể sản xuất nguyên khối;Uốn thép; Xây gạch và 
đặt đá; Lợp mái các công trình nhà để ở; Lắp dựng và dỡ bỏ 
cốp pha

4390

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm 
chức năng

4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính và thiết bị vi tính

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK BÁCH MỘC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH MOC AN XNK COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BACH MON AN XNK CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988888952
Email: bachmocan.ltd@gmail.com        

                      

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng ; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) ; Bán buôn máy móc, thiết bị y tế ; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi) ; Bán buôn vật tư, thiết bị máy phục 
vụ sản xuất đá mài; Bán buôn máy móc, thiết bị ngành may 
mặc

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh;

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón (đạm, lân, kali); Bán buôn hóa 
chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại; thiết bị nhà bếp

4669

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng hóa do công ty kinh doanh

8299(Chính)

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học; đào tạo các lớp ngắn hạ, đào tạo ngoại 
ngữ, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; dịch thuật, công 
chứng, dịch vụ xin visa

8560

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi , kho đông lạnh , nhà xưởng

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động 
sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản

6820

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket);

4719

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sản xuất đồ ăn nhanh , thực phẩm ăn nhanh

1010
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26. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và kinh doanh Xuất nhập khẩu hàng thủy hải 
sản; Sản xuất lá kim , rong biển ăn liền

1020

27. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

28. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

29. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm; sữa , sữa đậu nành

1079

31. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

32. Sản xuất rượu vang 1102

33. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

34. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

35. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

36. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

37. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

38. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

39. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

40. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

41. Sản xuất giày, dép 1520

42. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và các sản phẩm khác từ 
gỗ; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

1629

43. In ấn 1811

44. Dịch vụ liên quan đến in 1812

45. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

46. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

47. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

48. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

49. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

50. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

51. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

52. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

53. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

54. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

55. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

56. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

57. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

58. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

3/5Thời gian đăng từ ngày 26/04/2024 đến ngày 26/05/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



25.000.000.000 VNĐ

59. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

60. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

61. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

62. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

63. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

64. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

65. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

66. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe container, xe đầu kéo và xe 
các loại

4933

67. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

68. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

69. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

70. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

71. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

72. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

73. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

74. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riêng kinh 
doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)

5610

75. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

76. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá.

5629

77. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với 
quy hoạch)

5630

78. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

79. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ  hàng may mặc thời trang, hàng da và giả da

4771

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
THÚY

Việt 
Nam

Thôn Dưỡng Thái 
Trung, Xã Phúc 
Thành A, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

10.000.000.000 40,000 030180002326

2ĐỖ VĂN 
QUÂN

Việt 
Nam

Thôn Dưỡng Thái 
Trung, Xã Phúc 
Thành A, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

15.000.000.000 60,000 030085000666

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030085000666
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN QUÂN Nam

28/12/1985 Kinh Việt Nam

19/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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